


AMIV – Giải pháp vật liệu mới là thương hiệu của Công ty Cổ phần Vật liệu kiến trúc Việt Nam, đơn vị tiên phong sản xuất các sản phẩm từ vật liệu mới, ứng 

dụng trong ngành kiến trúc và điều hòa thông gió. Các sản phẩm mũi nhọn là các loại cửa (miệng) gió điều hòa bằng vật liệu nhựa kỹ thuật PVC, bao gồm 

đầy đủ dải sản phẩm: Cửa (miệng) gió khuếch tán, cửa (miệng gió) hồi 2 lớp, cửa gió nan Z ngoài trời, các dòng sản phẩm: Standard, Eco, Plus, Luxury, Slot, 

Colour, Custom … cùng với các sản phẩm bổ trợ: lưới lọc thế hệ mới bằng sợi carbon, trunkinh (máng) nhựa cho đường ống điều hòa ngoài trời …

Với lợi thế là nhà máy sản xuất, tiên phong trong việc ứng dụng các loại vật liệu mới, cùng công nghệ hiện đại, tự động hóa cao, năng lực sản xuất lớn, sẵn 

sàng đáp ứng được nhu cầu của các nhà phân phối và quý khách hàng trên cả nước.

AMIV – Giải pháp vật liệu mới cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng tối đa bằng các sản phẩm đảm bảo chất lượng, và hơn hết, góp 1 phần nhỏ 

công sức vào công trình, dự án của quý khách hàng, vừa đảm bảo chất lượng, vừa thẩm mỹ, đúng tiến độ và giá cả hợp lý nhất.

Trân trọng cảm ơn! 

02



VĂN PHÒNG AMIV

NHÀ XƯỞNG AMIV

QUY TRÌNH SẢN XUẤT
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Kiểm định hóa lý, cơ lý.
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AMIV – GIẢI PHÁP VẬT LIỆU MỚI
Mục đích ban đầu của công ty là sản xuất các sản phẩm chất lượng cao và cam 

kết liên tục cung cấp các sản phẩm sáng tạo xuất sắc cho khách hàng 
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* Cửa/miệng thông gió, hình chữ nhật/vuông, nan cong tuyến tính, làm bằng nhựa kỹ thuật PVC cao 
cấp, công tắc kẹp, phụ kiện dính được làm từ nhựa ABS, cơ cấu thẻ đỡ được làm từ composite, hạn 
chế tối đa vật liệu kim loại trong sản phẩm, dùng cấp hoặc hồi khí trong hệ thống điều hoà không khí 
và thông gió, diện tích mặt thoáng ~ 65-80 %.
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Chất liệu cao cấp,

thẩm mỹ hài hòa

Cơ cấu linh động,

thuận tiện cho lắp đặt và bảo trì

Chủng loại đa dạng

Khả năng cung cấp

Tiêu chuẩn cao

Truy xuất nguồn gốc 

07



- Ứng dụng:

+ Cửa gió cấp điều hoà không khí – thông gió cấp khí tươi

+ Thích hợp lắp đặt ở cho trần thả và trần thạch cao hoặc trực tiếp trên 

ống gió

+ Nan khuếch tán dòng khí lạnh đều bốn hướng nâng cao hiệu quả làm 

lạnh phòng

+ Hộp gió đồng bộ với cửa, dễ dàng lắp đặt

- Vật liệu màu sắc:

+ Vật liệu khung và nan gió được làm bằng nhựa kỹ thuật PVC cao cấp.

+ Màu sắc: trắng 

+  Phân loại:

Cửa (miệng) gió khuếch tán vuông nguyên khối, phù hợp lắp đặt cho các 

khu vực trần nổi (trần thả), kích thước riêng biệt  cho tấm 595x595mm (hệ 

khung 600x600mm) và cho tấm 605x605 (hệ khung 610x610)

- Kích thước sản phẩm (Đơn vị: mm)

300x300 180x180 180x180 D150

450x450 310x310 310x310 D200

570x570 450x450

245x245

355x355

490x490 450x450 D250

CỬA (MIỆNG) GIÓ KHUẾCH TÁN

Cửa (miệng) gió khuếch tán khung và nan tách biệt,

phù hợp lắp cho cả trần liền và trần thả
 -  Cửa gió nan khuếch tán nan cố định
    phù hợp lắp đặt tại trần thả ô vuông 600x600

-Cửa (miệng) gió khuếch tán vuông có lỗ vít,
phù hợp lắp đặt với khu vực trần liền.

Kích thước hộp
(Đồng bộ với cửa)

Lỗ tròn chờ
hộp gió

- Kích thước sản phẩm (Đơn vị: mm)

290x290 240x240 240x240 D140

440x440 390x390 390x390 D190

600x600 550x550

250x250

400x400

560x560 550x550 D250

Kích thước hộp
(Đồng bộ với cửa)

Lỗ tròn chờ
hộp gió

- Kích thước sản phẩm (Đơn vị: mm)

595x595 363x363 363x363 D250

605x605 363x363 363x363 D250

430x430

430x430

Kích thước hộp
(Đồng bộ với cửa)

Lỗ tròn chờ
hộp gió

31
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- Ứng dụng:

+ Cửa gió hồi điều hoà không khí – thông gió cấp khí tươi, hút khí thải

+ Thích hợp lắp đặt ở cho trần thả và trần thạch cao hoặc trực tiếp 

trên ống gió

+ Nan gió có thể điều chỉnh theo góc 45 độ, lên xuống, phải trái tuỳ 

theo yêu cầu sử dụng

+ Hộp gió đồng bộ với cửa, dễ dàng lắp đặt

+ Sử dụng lưới lọc bụi sợi Carbon với cửa gió hồi điều hoà không khí

CỬA (MIỆNG) GIÓ HỒI 2 LỚP NAN

- Kích thước sản phẩm (Đơn vị: mm)

300x300 250x250 250x250 D140

450x450 400x400 400x400 D190

595x595 545x545

260x260

410x410

555x555 545x545 D250

600x600 545x545 555x555 545x545 D250

Kích thước hộp
(Đồng bộ với cửa)

Lỗ tròn chờ
hộp gió

- Vật liệu màu sắc:

+ Vật liệu khung và nan gió được làm bằng nhựa kỹ thuật PVC cao cấp.

+ Màu sắc: trắng
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- Ứng dụng:

+ Cửa gió cấp, cửa gió hồi điều hoà không khí – thông gió cấp khí tươi, 

hút khí thải.

+ Thích hợp lắp đặt ở cho tất cả các loại trần thạch cao và các loại trần 

giả, có thể lắp trên tường, vách thổi ngang hoặc trực tiếp trên đường 

ống gió.

+ Khung và nan gió có thể tháo rời từng nan dễ dàng lắp đặt và bảo trì, 

nan gió có thể điều chỉnh theo góc độ tuỳ theo yêu cầu sử dụng.

+ Phụ kiện ghép nối khung và nan gió đảm bảo sự liền mạch đối với các 

cửa có yêu cầu chiều dài vượt tiêu chuẩn

+ Có thể gắn kèm lưới lọc bụi sợi Carbon với cửa gió hồi

- Vật liệu, phân loại, màu sắc:

 + Vật liệu khung và nan gió được làm bằng nhựa kỹ thuật PVC cao cấp, 

phụ kiện dính được làm từ nhựa ABS, cơ cấu thẻ đỡ được làm từ com-

posite.

 + Cửa gió loại khung viền 15mm 1 màu đen hoặc trắng

 + Cửa gió loại không viền 1 màu đen hoặc trắng

+ Lựa chọn nan hướng gió:

- Nan bầu dục

- Nan thẳng

- Nan cong tuyến tính

AMIV STANDARD
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AMS-15B-W3-600x120

AMS-15B-W3-800x120

AMS-15B-W3-1000x120

AMS-15B-W3-1200x120

AMS-15B-W3-1500x120

AMS-15B-W3-1800x120

AMS-15B-W3-600x150

AMS-15B-W3-800x150

AMS-15B-W3-1000x150

AMS-15B-W3-1200x150

AMS-15B-W3-1500x150

AMS-15B-W3-1800x150

600x120

800x120

1000x120

1200x120

1500x120

1800x120

600x150

800x150

1000x150

1200x150

1500x150

1800x150

578x98

778x98

978x98

1178x98

1478x98

1778x98

578x128

778x128

978x128

1178x128

1478x128

1778x128

580x110

780x110

980x110

1180x110

1480x110

1780x110

580x140

780x140

980x140

1180x140

1480x140

1780x140

580x100

780x100

980x100

1180x100

1480x100

1780x100

580x130

780x130

980x130

1180x130

1480x130

1780x130

AMS-NB-W3-600x95

AMS-NB-W3-800x95

AMS-NB-W3-1000x95

AMS-NB-W3-1200x95

AMS-NB-W3-1500x95

AMS-NB-W3-1800x95

AMS-NB-W3-600x125

AMS-NB-W3-800x125

AMS-NB-W3-1000x125

AMS-NB-W3-1200x125

AMS-NB-W3-1500x125

AMS-NB-W3-1800x125

600x95

800x95

1000x95

1200x95

1500x95

1800x95

600x125

800x125

1000x125

1200x125

1500x125

1800x125

600x95

800x95

1000x95

1200x95

1500x95

1800x95

600x125

800x125

1000x125

1200x125

1500x125

1800x125

604x99

804x99

1004x99

1204x99

1504x99

1804x99

604x129

804x129

1004x129

1204x129

1504x129

1804x129

610x110

810x110

1010x110

1210x110

1510x110

1810x110

610x140

810x140

1010x140

1210x140

1510x140

1810x140

CỬA GIÓ KHÔNG VIỀN MÀU ĐEN/MÀU TRẮNG 3#

* Ghi chú: Không giới hạn chiều dài sản phẩm. Các kích thước khác vui lòng liên hệ nhà sản xuất

- Kích thước sản phẩm (Đơn vị: mm)
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CỬA GIÓ STANDARD KHUNG VIỀN 15MM, MÀU TRẮNG 3#, 10#

H Chiều Cao Chiều Cao Cửa Gió

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Kích Thước Hộp Gió

Kích Thước Lỗ Cắt

Kích Thước Cổ Cửa Gió

Kích Thước Mặt Cửa Gió

D4xW4

D3xW3

D2xW2

D1xW1

Kí Hiệu Định Nghĩa Mô Tả

AMIV STANDARD

Cửa gió khung viền 15mm, màu trắng 3#, 10#, đen

Cửa (miệng) gió loại Standard khung viền được thiết kế dựa trên 
nguyên lý khí động học, luồng gió được thổi ra từ dàn lạnh, qua 
các khe gió dài và hẹp, các thanh nan có thể điều chỉnh lên 
xuống (thổi ngang) hoặc trái phải (thổi xuống) để đáp ứng nhu 
cầu điều chỉnh tới các không gian khác nhau. 
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H Chiều Cao Chiều Cao Cửa Gió

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Kích Thước Hộp Gió

Kích Thước Lỗ Cắt

Kích Thước Cổ Cửa Gió

Kích Thước Mặt Cửa Gió

D4xW4

D3xW3

D2xW2

D1xW1

Kí Hiệu Định Nghĩa Mô Tả

CỬA GIÓ STANDARD KHÔNG VIỀN (VIỀN ÂM) MÀU TRẮNG 3#, 10#AMIV STANDARD

Cửa gió không viền (viền âm) màu trắng 3#, 10#, đen

Cửa (miệng) gió loại Standard không viền với thiết kế thông 

minh, phù hợp với các loại tấm trần 9mm, cơ cấu khung và nan 

tương tự với loại cửa gió khung viền 15mm.

Trước khi phủ
tấm thạch cao

Sau khi phủ
tấm thạch cao
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- Ứng dụng:

+ Cửa gió cấp, cửa gió hồi điều hoà không khí – thông gió cấp khí tươi, 

hút khí thải

+ Thích hợp lắp đặt ở cho tất cả các loại trần thạch cao và các loại 

trần giả, có thể lắp trên tường, vách thổi ngang hoặc trực tiếp trên 

đường ống gió

+ Khung và nan có thể tháo rời từng nan dễ dàng lắp đặt và bảo trì, 

nan gió có thể điều chỉnh theo góc độ tuỳ theo yêu cầu sử dụng

+ Phụ kiện ghép nối khung và nan gió đảm bảo sự liền mạch đối với 

các cửa có yêu cầu chiều dài vượt tiêu chuẩn

+ Có thể gắn kèm lưới lọc bụi sợi Carbon với cửa gió hồi

- Vật liệu, phân loại, màu sắc:

 + Vật liệu khung và nan gió được làm bằng nhựa kỹ thuật PVC cao 

cấp, phụ kiện dính được làm từ nhựa ABS, cơ cấu thẻ đỡ được làm từ 

composite.

 + Cửa gió loại khung viền 15mm màu trắng - nan đen trắng

 + Cửa gió loại khung viền 15mm phối 2 màu đen trắng – nan đen trắng

 + Cửa gió không viền (viền âm) khung trắng – nan đen trắng

AMIV ECO
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AME-15B-BW3N2-600x120

AME-15B-BW3N2-800x120

AME-15B-BW3N2-1000x120

AME-15B-BW3N2-1200x120

AME-15B-BW3N2-1500x120

AME-15B-BW3N2-1800x120

AME-15B-BW3N2-600x150

AME-15B-BW3N2-800x150

AME-15B-BW3N2-1000x150

AME-15B-BW3N2-1200x150

AME-15B-BW3N2-1500x150

AME-15B-BW3N2-1800x150

600x120

800x120

1000x120

1200x120

1500x120

1800x120

600x150

800x150

1000x150

1200x150

1500x150

1800x150

578x98

778x98

978x98

1178x98

1478x98

1778x98

578x128

778x128

978x128

1178x128

1478x128

1778x128

580x110

780x110

980x110

1180x110

1480x110

1780x110

580x140

780x140

980x140

1180x140

1480x140

1780x140

580x100

780x100

980x100

1180x100

1480x100

1780x100

580x130

780x130

980x130

1180x130

1480x130

1780x130

600x95

800x95

1000x95

1200x95

1500x95

1800x95

600x125

800x125

1000x125

1200x125

1500x125

1800x125

600x95

800x95

1000x95

1200x95

1500x95

1800x95

600x125

800x125

1000x125

1200x125

1500x125

1800x125

604x99

804x99

1004x99

1204x99

1504x99

1804x99

604x129

804x129

1004x129

1204x129

1504x129

1804x129

610x110

810x110

1010x110

1210x110

1510x110

1810x110

610x140

810x140

1010x140

1210x140

1510x140

1810x140

 CỬA GIÓ KHÔNG (VIỀN ÂM) KHUNG TRẮNG – NAN TRẮNG ĐENCỬA GIÓ KHUNG VIỀN 15MM MÀU TRẮNG/TRẮNG ĐEN, NAN PHỐI MÀU TRẮNG ĐEN

* Ghi chú: Không giới hạn chiều dài sản phẩm. Các kích thước khác vui lòng liên hệ nhà sản xuất

- Kích thước sản phẩm (Đơn vị: mm)

AME-15B-BW10N2-600x95

AME-15B-BW10N2-800x95

AME-15B-BW10N2-1000x95

AME-15B-BW10N2-1200x95

AME-15B-BW10N2-1500x95

AME-15B-BW10N2-1800x95

AME-15B-BW10N2-600x125

AME-15B-BW10N2-800x125

AME-15B-BW10N2-1000x125

AME-15B-BW10N2-1200x125

AME-15B-BW10N2-1500x125

AME-15B-BW10N2-1800x125
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CỬA GIÓ ECO KHUNG VIỀN 15MM MÀU TRẮNG/TRẮNG ĐEN, NAN PHỐI MÀU TRẮNG ĐEN 

H Chiều Cao Chiều Cao Cửa Gió

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Kích Thước Hộp Gió

Kích Thước Lỗ Cắt

Kích Thước Cổ Cửa Gió

Kích Thước Mặt Cửa Gió

D4xW4

D3xW3

D2xW2

D1xW1

Kí Hiệu Định Nghĩa Mô Tả

AMIV ECO

Cửa gió khung viền 15mm, màu trắng/trắng đen, nan phối 2 màu trắng đen

Cửa (miệng) gió loại Eco khung viền tương tự với cửa gió loại Standard, khác 

biệt là màu sắc, khung và nan được phối 2 màu trắng đen,  biến sự  phức tạp 

thành đơn giản, tạo nên đường nét thẩm mỹ hài hòa.
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H Chiều Cao Chiều Cao Cửa Gió

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Kích Thước Hộp Gió

Kích Thước Lỗ Cắt

Kích Thước Cổ Cửa Gió

Kích Thước Mặt Cửa Gió

D4xW4

D3xW3

D2xW2

D1xW1

Kí Hiệu Định Nghĩa Mô Tả

CỬA GIÓ ECO KHÔNG VIỀN (VIỀN ÂM) KHUNG TRẮNG – NAN TRẮNG ĐEN AMIV ECO

Cửa gió Không viền (viền âm) khung trắng, nan phối 2 màu trắng đen

Trước khi phủ
tấm thạch cao

Sau khi phủ
tấm thạch cao

Cửa (miệng) gió loại Eco không viền với thiết kế thông minh, phù hợp với 

các loại tấm trần 9mm, cơ cấu khung và nan tương tự với loại cửa gió không 

viền Standard, khác biệt là màu sắc, khung và nan được phối 2 màu trắng 

đen,  biến sự  phức tạp thành đơn giản, tạo nên đường nét thẩm mỹ hài hòa. 17



AMIV PLUS

- Ứng dụng:

+ Cửa gió cấp, cửa gió hồi điều hoà không khí – thông gió cấp khí tươi, 

hút khí thải

+ Thích hợp lắp đặt ở cho tất cả các loại trần thạch cao và các loại 

trần giả, có thể lắp trên tường, vách thổi ngang hoặc trực tiếp trên 

đường ống gió

+ Khung và nan có thể tháo rời toàn bộ nan và thẻ đỡ bằng công tắc 

kẹp, dễ dàng lắp đặt và bảo trì, nan gió có thể điều chỉnh theo góc 

độ tuỳ theo yêu cầu sử dụng

+ Phụ kiện ghép nối khung và nan gió đảm bảo sự liền mạch đối với 

các cửa có yêu cầu chiều dài vượt tiêu chuẩn

+ Có thể gắn kèm lưới lọc bụi sợi Carbon với cửa gió hồi

- Vật liệu, phân loại, màu sắc:

 + Vật liệu khung và nan gió được làm bằng nhựa kỹ thuật PVC cao 

cấp, công tắc kẹp, phụ kiện dính được làm từ nhựa ABS, cơ cấu thẻ 

đỡ được làm từ composite.

 + Cửa gió loại khung viền 15mm 1 màu đen hoặc trắng

 + Cửa gió loại không viền 1 màu đen hoặc trắng
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AMP-15B-W3-600x120

AMP-15B-W3-800x120

AMP-15B-W3-1000x120

AMP-15B-W3-1200x120

AMP-15B-W3-1500x120

AMP-15B-W3-1800x120

AMP-15B-W3-600x150

AMP-15B-W3-800x150

AMP-15B-W3-1000x150

AMP-15B-W3-1200x150

AMP-15B-W3-1500x150

AMP-15B-W3-1800x150

600x120

800x120

1000x120

1200x120

1500x120

1800x120

600x150

800x150

1000x150

1200x150

1500x150

1800x150

578x98

778x98

978x98

1178x98

1478x98

1778x98

578x128

778x128

978x128

1178x128

1478x128

1778x128

580x110

780x110

980x110

1180x110

1480x110

1780x110

580x140

780x140

980x140

1180x140

1480x140

1780x140

580x100

780x100

980x100

1180x100

1480x100

1780x100

580x130

780x130

980x130

1180x130

1480x130

1780x130

AMP-NB-W3-600x95

AMP-NB-W3-800x95

AMP-NB-W3-1000x95

AMP-NB-W3-1200x95

AMP-NB-W3-1500x95

AMP-NB-W3-1800x95

AMP-NB-W3-600x125

AMP-NB-W3-800x125

AMP-NB-W3-1000x125

AMP-NB-W3-1200x125

AMP-NB-W3-1500x125

AMP-NB-W3-1800x125

600x95

800x95

1000x95

1200x95

1500x95

1800x95

600x125

800x125

1000x125

1200x125

1500x125

1800x125

600x95

800x95

1000x95

1200x95

1500x95

1800x95

600x125

800x125

1000x125

1200x125

1500x125

1800x125

604x99

804x99

1004x99

1204x99

1504x99

1804x99

604x129

804x129

1004x129

1204x129

1504x129

1804x129

610x110

810x110

1010x110

1210x110

1510x110

1810x110

610x140

810x140

1010x140

1210x140

1510x140

1810x140

CỬA GIÓ KHÔNG VIỀN MÀU ĐEN/MÀU TRẮNG 3#

* Ghi chú: Không giới hạn chiều dài sản phẩm. Các kích thước khác vui lòng liên hệ nhà sản xuất

- Kích thước sản phẩm (Đơn vị: mm)
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CỬA GIÓ PLUS KHUNG VIỀN 15MM MÀU TRẮNG/TRẮNG ĐEN, NAN PHỐI MÀU TRẤNG ĐEN 

H Chiều Cao Chiều Cao Cửa Gió

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Kích Thước Hộp Gió

Kích Thước Lỗ Cắt

Kích Thước Cổ Cửa Gió

Kích Thước Mặt Cửa Gió

D4xW4

D3xW3

D2xW2

D1xW1

Kí Hiệu Định Nghĩa Mô Tả

AMIV PLUS

Cửa gió  khung viền 15mm màu trắng 3#, 10#, đen

Cửa (miệng) gió loại Plus khung viền 15mm được thiết kế đặc biệt với cơ cấu 
công tắc kẹp, có thể tháo hoàn toàn bộ thẻ đỡ và nan khỏi cửa gió, tiện lợi 
cho vấn đề thi công và bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh lưới lọc hàng năm. Nan 
cong tuyến tính có chiều cao 16mm, tăng cường sự chắc chắn, màu sắc đơn 
giản chỉ 1 màu đen hoặc trắng. 
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H Chiều Cao Chiều Cao Cửa Gió

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Kích Thước Hộp Gió

Kích Thước Lỗ Cắt

Kích Thước Cổ Cửa Gió

Kích Thước Mặt Cửa Gió

D4xW4

D3xW3

D2xW2

D1xW1

Kí Hiệu Định Nghĩa Mô Tả

CỬA GIÓ PLUS KHÔNG (VIỀN ÂM) KHUNG TRẮNG – NAN TRẮNG ĐEN AMIV PLUS

Cửa gió không viền (viền âm) màu trắng 3#, 10#, đen

Trước khi phủ
tấm thạch cao

Sau khi phủ
tấm thạch cao

Cửa (miệng) gió loại Plus không viền 15mm phù hợp với các loại tấm trần 9mm,  được 

thiết kế đặc biệt với cơ cấu công tắc kẹp, có thể tháo hoàn toàn bộ thẻ đỡ và nan khỏi 

cửa gió, tiện lợi cho vấn đề thi công và bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh lưới lọc hàng năm. 

Nan cong tuyến tính có chiều cao 16mm, tăng cường sự chắc chắn, màu sắc được 

nâng cấp với 2 khung và nan được phối 2 màu trắng, đen 21



 - Ứng dụng:

+ Cửa gió cấp, cửa gió hồi điều hoà không khí – thông gió cấp khí tươi, 

hút khí thải

+ Thích hợp lắp đặt ở cho tất cả các loại trần thạch cao và các loại 

trần giả, có thể lắp trên tường, vách thổi ngang hoặc trực tiếp trên 

đường ống gió

+ Khung và nan có thể tháo rời toàn bộ nan và thẻ đỡ bằng công tắc 

kẹp, dễ dàng lắp đặt và bảo trì, nan gió có thể điều chỉnh theo góc 

độ tuỳ theo yêu cầu sử dụng

+ Phụ kiện ghép nối khung và nan gió đảm bảo sự liền mạch đối với 

các cửa có yêu cầu chiều dài vượt tiêu chuẩn

+ Có thể gắn kèm lưới lọc bụi sợi Carbon với cửa gió hồi

- Vật liệu, phân loại, màu sắc:

 + Vật liệu khung và nan gió được làm bằng nhựa kỹ thuật PVC cao 

cấp, công tắc kẹp phụ kiện dính được làm từ nhựa ABS, cơ cấu thẻ đỡ 

được làm từ composite.

 + Cửa gió khung viền màu trắng - nan đen trắng

 + Cửa gió khung viền 2 màu đen, trắng – nan đen trắng

 + Cửa gió không viền khung trắng – nan đen trắng

AMIV LUXURY
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AML-15B-BW3N2-600x120

AML-15B-BW3N2-800x120

AML-15B-BW3N2-1000x120

AML-15B-BW3N2-1200x120

AML-15B-BW3N2-1500x120

AML-15B-BW3N2-1800x120

AML-15B-BW3N2-600x150

AML-15B-BW3N2-800x150

AML-15B-BW3N2-1000x150

AML-15B-BW3N2-1200x150

AML-15B-BW3N2-1500x150

AML-15B-BW3N2-1800x150

600x120

800x120

1000x120

1200x120

1500x120

1800x120

600x150

800x150

1000x150

1200x150

1500x150

1800x150

578x98

778x98

978x98

1178x98

1478x98

1778x98

578x128

778x128

978x128

1178x128

1478x128

1778x128

580x110

780x110

980x110

1180x110

1480x110

1780x110

580x140

780x140

980x140

1180x140

1480x140

1780x140

580x100

780x100

980x100

1180x100

1480x100

1780x100

580x130

780x130

980x130

1180x130

1480x130

1780x130

600x95

800x95

1000x95

1200x95

1500x95

1800x95

600x125

800x125

1000x125

1200x125

1500x125

1800x125

600x95

800x95

1000x95

1200x95

1500x95

1800x95

600x125

800x125

1000x125

1200x125

1500x125

1800x125

604x99

804x99

1004x99

1204x99

1504x99

1804x99

604x129

804x129

1004x129

1204x129

1504x129

1804x129

610x110

810x110

1010x110

1210x110

1510x110

1810x110

610x140

810x140

1010x140

1210x140

1510x140

1810x140

 CỬA GIÓ KHÔNG (VIỀN ÂM) KHUNG TRẮNG – NAN TRẮNG ĐENCỬA GIÓ KHUNG VIỀN 15MM MÀU TRẮNG/TRẮNG ĐEN, NAN PHỐI MÀU TRẮNG ĐEN

* Ghi chú: Không giới hạn chiều dài sản phẩm. Các kích thước khác vui lòng liên hệ nhà sản xuất

- Kích thước sản phẩm (Đơn vị: mm)

AML-15B-BW10N2-600x95

AML-15B-BW10N2-800x95

AML-15B-BW10N2-1000x95

AML-15B-BW10N2-1200x95

AML-15B-BW10N2-1500x95

AML-15B-BW10N2-1800x95

AML-15B-BW10N2-600x125

AML-15B-BW10N2-800x125

AML-15B-BW10N2-1000x125

AML-15B-BW10N2-1200x125

AML-15B-BW10N2-1500x125

AML-15B-BW10N2-1800x125
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CỬA GIÓ LUXURY KHUNG VIỀN 15MM MÀU TRẮNG/TRẮNG ĐEN, NAN PHỐI MÀU TRẮNG ĐEN 

H Chiều Cao Chiều Cao Cửa Gió

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Kích Thước Hộp Gió

Kích Thước Lỗ Cắt

Kích Thước Cổ Cửa Gió

Kích Thước Mặt Cửa Gió

D4xW4

D3xW3

D2xW2

D1xW1

Kí Hiệu Định Nghĩa Mô Tả

AMIV LUXURY

Cửa gió khung viền 15mm, màu trắng/trắng đen, nan phối 2 màu trắng đen

Cửa (miệng) gió loại Luxury là loại cửa gió cao cấp của AMIV, ngoài việc nâng 

cấp màu sắc, phủ bóng, còn sử dụng cơ cấu công tắc kẹp, cũng như loại nan 

cong tuyến tính chiều cao 16mm để tăng cường sự chắc chắn và tiện lợi cho 

việc thi công cũng như bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh phin lọc hàng năm.
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H Chiều Cao Chiều Cao Cửa Gió

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Kích Thước Hộp Gió

Kích Thước Lỗ Cắt

Kích Thước Cổ Cửa Gió

Kích Thước Mặt Cửa Gió

D4xW4

D3xW3

D2xW2

D1xW1

Kí Hiệu Định Nghĩa Mô Tả

CỬA GIÓ LUXURY KHÔNG (VIỀN ÂM) KHUNG TRẮNG – NAN TRẮNG ĐEN AMIV LUXURY

Cửa gió không viền (viền âm) khung màu trắng, nan phối 2 màu trắng đen

Trước khi phủ
tấm thạch cao

Sau khi phủ
tấm thạch cao

Cửa (miệng) gió loại Luxury không viền 15mm phù hợp với các loại tấm trần 9mm,  

được thiết kế đặc biệt với cơ cấu công tắc kẹp, có thể tháo hoàn toàn bộ thẻ đỡ và 

nan khỏi cửa gió, tiện lợi cho vấn đề thi công và bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh lưới lọc 

hàng năm. Nan cong tuyến tính có chiều cao 16mm, tăng cường sự chắc chắn, màu 

sắc được nâng cấp với 2 khung và nan được phối 2 màu trắng, đen 25



CỬA GIÓ 1 SLOT KHUNG VIỀN MÀU TRẮNG 

AMK-15B-1SLOT-800

AMK-15B-1SLOT-1000

AMK-15B-1SLOT-1200

AMK-15B-2SLOT-800

AMK-15B-2SLOT-1000

AMK-15B-2SLOT-1200

AMK-15B-3SLOT-800

AMK-15B-3SLOT-1000

AMK-15B-3SLOT-1200

800x65

1000x65

1200x65

779x44

979x44

1179x44

780x55

980x55

1180x55

780x45

980x45

1180x45

800x105

1000x105

1200x105

779x84

979x84

1179x84

780x95

980x95

1180x95

780x85

980x85

1180x85

800x145

1000x145

1200x145

779x124

979x124

1179x124

780x135

980x135

1180x135

780x125

980x125

1180x125

CỬA GIÓ 2 SLOT KHUNG VIỀN MÀU TRẮNG 

CỬA GIÓ 3 SLOT KHUNG VIỀN MÀU TRẮNG 

A / Loại tiêu chuẩn
- Ứng dụng:
+ Cửa gió cấp, cửa gió hồi điều hoà không khí
+ Thích hợp lắp đặt ở cho tất cả các loại trần thạch cao và các loại 
trần giả, có thể lắp trên tường, vách thổi ngang hoặc trực tiếp trên 
đường ống gió
+ Khung và nan có thể tháo rời từng nan dễ dàng lắp đặt và bảo trì, nan 
gió có thể điều chỉnh theo góc độ tuỳ theo yêu cầu sử dụng
+ Phụ kiện ghép nối khung và nan gió đảm bảo sự liền mạch đối với các 
cửa có yêu cầu chiều dài vượt tiêu chuẩn
+ Có thể gắn kèm lưới lọc bụi sợi Carbon với cửa gió hồi
- Vật liệu, phân loại, màu sắc:
 + Vật liệu khung và nan gió được làm bằng nhựa kỹ thuật PVC cao 
cấp, phụ kiện dính được làm từ nhựa ABS, cơ cấu thẻ đỡ được làm từ 
composite.
 + Cửa gió khung viền phối 02 màu đen trắng – nan đen trắng, cơ cấu 
thẻ đỡ
+ Màu sắc nan chính:

AMIV SLOT

Nan phối

đen trắng  

Nan phối

đen vàng 

Cửa gió khung viền

Nan chính phối màu Nan phụ màu đen

Cơ cấu thẻ đỡ 

Nan phối

đen vàng hồng 

Nan phối

đen đỏ 

+ Các loại nan phụ đen:
- Nan bầu dục

- Nan cong tuyến tính

- Hình ảnh cửa gió khung viền + cấu tạo:
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H Chiều Cao Chiều Cao Cửa Gió

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Kích Thước Hộp Gió

Kích Thước Lỗ Cắt

Kích Thước Cổ Cửa Gió

Kích Thước Mặt Cửa Gió

D4xW4

D3xW3

D2xW2

D1xW1

Kí Hiệu Định Nghĩa Mô Tả

Đề cao sự đơn giản, AMIV SLOT loại tiêu chuẩn là loại cửa gió đề cao sự đơn 

giản, với khoảng cách các bước nan là 20mm, tăng cường lưu lượng gió thổi 

ra, nan chính và nan phụ đều có thể xoay được hướng gió, tạo cảm giác 

thoải mái cho người dùng.

AMIV SLOT
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B / Loại cao cấp

- Ứng dụng:

+ Cửa gió cấp điều hoà không khí  

+ Thích hợp lắp đặt ở loại trần thạch cao và các loại trần giả, có thể lắp 

đặt trên tường hoặc vách dựng thổi ngang

+ Với cửa gió loại không viền khung và nan có thể tháo rời thuận tiện khi 

lắp đặt và bảo trì

+ Nan gió có cơ cấu bánh răng xoay thể điều chỉnh theo góc độ và lưu 

lượng gió tuỳ theo yêu cầu sử dụng

- Vật liệu, phân loại, màu sắc:

 + Vật liệu khung và nan gió được làm bằng nhựa kỹ thuật PVC cao 

cấp, phụ kiện dính được làm từ nhựa ABS, cơ cấu thẻ đỡ được làm từ 

composite.

 + Cửa gió khung viền phối 02 màu đen trắng – nan đen trắng, slot đen, 

cơ cấu bánh răng xoay

+ Cửa gió không viền(viền âm) phối 02 màu đen trắng – nan đen trắng, 

slot đen, cơ cấu bánh răng xoay

AMIV SLOT
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* Ghi chú: Không giới hạn chiều dài sản phẩm. Các kích thước khác vui lòng liên hệ nhà sản xuất

- Kích thước sản phẩm (Đơn vị: mm)

CỬA GIÓ 1 SLOT KHUNG VIỀN MÀU TRẮNG 

CỬA GIÓ 2 SLOT KHUNG VIỀN MÀU TRẮNG 

CỬA GIÓ 3 SLOT KHUNG VIỀN MÀU TRẮNG 

CỬA GIÓ 1 SLOT KHÔNG VIỀN KHUNG MÀU TRẮNG 

CỬA GIÓ 2 SLOT KHÔNG VIỀN KHUNG MÀU TRẮNG 

CỬA GIÓ 3 SLOT KHÔNG VIỀN KHUNG MÀU TRẮNG 

AMK-15B-BR-1SLOT-800 800x65 780x45 785x55 780x45

AMK-15B-BR-1SLOT-1000 1000x65 980x45 985x55 980x45

AMK-15B-BR-1SLOT-1200 1200x65 1180x45 1185x55 1180x45

AMK-15B-BR-2SLOT-800 800x95 780x75 785x85 780x75

AMK-15B-BR-2SLOT-1000 1000x95 980x75 985x85 980x75

AMK-15B-BR-2SLOT-1200 1200x95 1180x75 1185x85 1180x75

AMK-15B-BR-3SLOT-800 800x135 780x115 785x125 780x115

AMK-15B-BR-3SLOT-1000 1000x135 980x115 985x125 980x115

AMK-15B-BR-3SLOT-1200 1200x135 1180x115 1185x125 1180x115

AMK-NB-BR-1SLOT-800 800x55 804x61 810x71 800x55

AMK-NB-BR-1SLOT-1000 1000x55 1004x61 1010x71 1000x55

AMK-NB-BR-1SLOT-1200 1200x55 1204x61 1210x71 1200x55

AMK-NB-BR-2SLOT-800 800x90 804x96 810x106 800x90

AMK-NB-BR-2SLOT-1000 1000x90 1004x96 1010x106 1000x90

AMK-NB-BR-2SLOT-1200 1200x90 1204x96 1210x106 1200x90

AMK-NB-BR-3SLOT-800 800x125 804x131 810x141 800x125

AMK-NB-BR-3SLOT-1000 1000x125 1004x131 1010x141 1000x125

AMK-NB-BR-3SLOT-1200 1200x125 1204x131 1210x141 1200x125
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CỬA GIÓ SLOT KHUNG VIỀN - CAO CẤP

H Chiều Cao Chiều Cao Cửa Gió

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Kích Thước Hộp Gió

Kích Thước Lỗ Cắt

Kích Thước Cổ Cửa Gió

Kích Thước Mặt Cửa Gió

D4xW4

D3xW3

D2xW2

D1xW1

Kí Hiệu Định Nghĩa Mô Tả

AMIV SLOT loại cao cấp là dòng sản phẩm tùy chỉnh, lưỡi quay, có thể điều 

chỉnh hướng dọc, ngang, xiên ... Luồng khí đa góc giúp cơ thể cảm thấy thoải 

mái hơn. Trong thiết kế và lắp đặt, cần cân nhắc đầy đủ phương pháp kết nối 

giữa hộp gió và cửa gió, phin lọc bụi.

AMIV SLOT
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H Chiều Cao Chiều Cao Cửa Gió

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Dài x Rộng

Kích Thước Hộp Gió

Kích Thước Lỗ Cắt

Kích Thước Cổ Cửa Gió

Kích Thước Mặt Cửa Gió

D4xW4

D3xW3

D2xW2

D1xW1

Kí Hiệu Định Nghĩa Mô Tả

CỬA GIÓ SLOT KHÔNG VIỀN (VIỀN ÂM) - CAO CẤP

AMIV SLOT loại cao cấp là dòng sản phẩm tùy chỉnh, lưỡi quay, có thể điều 

chỉnh hướng dọc, ngang, xiên ... Luồng khí đa góc giúp cơ thể cảm thấy 

thoải mái hơn. Trong thiết kế và lắp đặt, cần cân nhắc đầy đủ phương pháp 

kết nối giữa hộp gió và cửa gió, phin lọc bụi.

AMIV SLOT
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- Ứng dụng:

+ Cửa gió cấp, cửa gió hồi điều hoà không khí – thông gió cấp khí tươi, 

hút khí thải

+ Thích hợp lắp đặt ở cho tất cả các loại trần thạch cao sơn màu hiệu 

ứng hoặc các loại trần màu gỗ, có thể lắp trên tường hoặc vách 

dựng thổi ngang

+ Khung và nan có thể tháo rời toàn bộ nan và thẻ đỡ bằng công tắc 

kẹp, dễ dàng lắp đặt và bảo trì, nan gió có thể điều chỉnh theo góc 

độ tuỳ theo yêu cầu sử dụng

+ Phụ kiện ghép nối khung và nan gió đảm bảo sự liền mạch đối với 

các cửa có yêu cầu chiều dài vượt tiêu chuẩn

+ Có thể gắn kèm lưới lọc bụi sợi Carbon với cửa gió hồi

- Vật liệu, phân loại, màu sắc:

 + Vật liệu khung và nan gió được làm bằng nhựa kỹ thuật PVC cao 

cấp, phụ kiện dính được làm từ nhựa ABS, cơ cấu thẻ đỡ được làm từ 

composite.

 + Cửa gió khung viền phối khung và nan cong tuyến tính phối màu, 

cơ cấu thẻ đỡ và công tắc kẹp

 + Lựa chọn 09 mã màu: 03 màu kim loại và 06 màu vân gỗ 

AMIV COLOUR

Màu kim loại vàng đậm:  

Màu kim loại vàng hồng:  

Màu kim loại đỏ: 
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AMIV COLOUR

Màu gỗ sồi trắng: Màu gỗ gụ: 

Màu gỗ óc chó đen: Màu gỗ hồng sắc:

Màu gỗ anh đào: Màu gỗ hoàng hoa lí: 

AMIV COLOUR là loại cửa gió có màu sắc đặc biệt, được thiết kế dành cho các khách hàng có nhu cầu sử dụng cho khu vực trần có màu sắc tương tự 

các loại gỗ và kim loại. 

AMIV đặc biệt phát triển 3 màu kim loại (Vàng đậm, vàng hồng, đỏ) và 6 màu gỗ (Gỗ sồi trắng, gỗ óc chó đen, gỗ anh đào, gỗ gụ, gỗ hồng sắc, và gỗ 

hoàng hoa lý).

Là loại cửa gió cao cấp, sử dụng công tắc kẹp và thanh nan trùng màu khung, có chiều cao 13mm, được tăng cứng để đảm bảo sự chắc chắn.
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AMIV - Custom là dòng sản phẩm tùy chọn, đặc biệt, theo nhu cầu của khách hàng. Khách hàng có thể tự lựa chọn màu sắc, cơ cấu, kích thước, loại tích 

hợp như: cửa gió uốn cong theo trục X, trục Y, uốn tròn, tích hợp dải đèn led thông minh, đổi màu, tích hợp hệ thống: báo cháy, loa, hoặc mắt nhận điều 

khiển từ xa, cũng như tích hợp đèn downlight.

AMIV CUSTOM
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Cửa gió cong 

AMIV COLOUR là loại cửa gió có màu sắc đặc biệt, được thiết kế dành cho các khách hàng có nhu cầu sử dụng cho khu vực trần có màu sắc tương tự 

các loại gỗ và kim loại. 

AMIV đặc biệt phát triển 3 màu kim loại (Vàng đậm, vàng hồng, đỏ) và 6 màu gỗ (Gỗ sồi trắng, gỗ óc chó đen, gỗ anh đào, gỗ gụ, gỗ hồng sắc, và gỗ 

hoàng hoa lý).

Là loại cửa gió cao cấp, sử dụng công tắc kẹp và thanh nan trùng màu khung, có chiều cao 13mm, được tăng cứng để đảm bảo sự chắc chắn.

Cửa gió thẳng kết hợp dải viền Led

Cửa gió cong

Cửa gió thẳng kết hợp đèn downlight

Cửa gió uốn cong hình tròn 
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- Đặc điểm, ứng dụng:

+ Trunking nhựa được dùng để bảo vệ ống đồng và bảo ôn điều hòa bên 

ngoài trời, tránh được chuột gián, côn trùng cắn phá ống đồng cũng như tác 

động bên ngoài mưa, gió, bão.. ảnh hưởng đến tuổi thọ ống đồng và bảo ôn.

+ Sản phẩm được làm bằng nhựa PVC cao cấp độ bền cao, chống bắt cháy, 

chịu được mưa, nhiệt độ đóng bang tuyết…

+ Thiết kế tinh tế tăng tính thẩm mỹ mặt tường ngoài căn nhà 

+ Nhiều kích thước lựa chọn phù hợp cho các đường ống điều hòa từ cục bộ 

cho đến điều hòa trung tâm

+ Dễ dàng lắp đặt và vệ sinh

- Hình ảnh thực tế :

SẢN PHẨM TRUNKING CHO ĐƯỜNG ỐNG ĐIỀU HÒASẢN PHẨM TRUNKING CHO ĐƯỜNG ỐNG ĐIỀU HÒA

- Các kích thước Trunking thông dụng: 

Loại 75x65 (1 cây dài 2000)   

Loại 100x65 (1 cây dài 2000) 

Loại 130x80 (1 cây dài 2000)    

Nối ống Cút đứng Cút ngang Chụp Tê Chuyển KT

Nối mềm

Nối ống Cút đứng Cút ngang Chụp Tê Chuyển KT

Nối mềm

Nối ống Cút đứng Cút ngang Chụp Tê Chuyển KT

Nối mềm
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0854.950.888

Trụ sở chính: FB01, khu Biệt thự Thiên Đường Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Nhà máy: AMIV Eco Factory, Quyết Tiến, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội

0854.071.888 esale@amiv.vn www.amiv.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU KIẾN TRÚC VIỆT NAM


